
	
	
	


	TRƯỜNG THCS & THPT MARIE CURIE

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021 
MÔN TOÁN 6 




Câu 1. (2,5 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):


a) 					c) 


b) 			d) 
Câu 2. (2,0 điểm) Tìm số nguyên x biết: 


a) 				c) 


b) 			d) 
Câu 3. (2,0 điểm) Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 300 đến 400. Biết rằng nếu xếp hàng 24, hàng 30, hàng 36 đều thừa 2 học sinh. Tính số học sinh khối 6 của trường đó.
Câu 4. 




(2,5 điểm) Trên tia  lấy hai điểm  và  sao cho , .


a) Chứng tỏ điểm  có là trung điểm của đoạn thẳng .




b) Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Tính độ dài đoạn thẳng .



c) Gọi  là trung điểm của . Tính độ dài đoạn thẳng .
Câu 5. (1,0 điểm)


a) Cho . Chứng minh  chia hết cho 4.


b) Tìm các số tự nhiên  biết 

 HẾT 


HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1. (2,5 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):


a) 					c) 


b) 			d) 
Lời giải
	
a) 


	
b) 



	
c) 


	
d) 





Câu 2. ( 2 điểm) Tìm số nguyên x biết: 


a) 				c) 


b) 			d) 
Lời giải
	
a) 

 
	
c) 



	
b) 


	
d) 


TH1: 


TH 2:

 


Câu 3. ( 2 điểm) Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 300 đến 400. Biết rằng nếu xếp hàng 24, hàng 30, hàng 36 đều thừa 2 học sinh. Tính số học sinh khối 6 của trường đó.
Lời giải

Gọi số học sinh khối 6 của trường đó là: x (đơn vị: học sinh, )
Biết rằng nếu xếp hàng 24, hàng 30, hàng 36 đều thừa 2 học sinh



Ta có 


. Mà 
Vậy số học sinh khối 6 của trường đó là 360 học sinh.
Câu 4. 




(2,5 điểm) Trên tia  lấy hai điểm  và  sao cho , .


a) Chứng tỏ điểm  có là trung điểm của đoạn thẳng .




b) Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Tính độ dài đoạn thẳng .



c) Gọi  là trung điểm của . Tính độ dài đoạn thẳng .
Lời giải
[image: ]





a) Trên tia  ta có:  nằm giữa  và 

Nên . 



Ta có là trung điểm của đoạn thẳng .






b) Ta có ,  thuộc tia đối của tia  nằm giữa  và 

Nên . 



c)  là trung điểm của đoạn thẳng 







Ta có ,  thuộc tia  là đối của tia  nằm giữa  và 

Nên . 
Bài 5.	(1 điểm)  


	a) Cho . Chứng minh  chia hết cho 4.


	b) Tìm các số tự nhiên  biết 
Lời giải
	a) Ta có:

	


	Biểu thức có tất cả các số hạng đều chia hết cho 4 nên  cũng chia hết cho 4
	b) Ta có: 

	

	Do 

	Vì  nên ta có:
	
	

	1
	14
	7
	2

	

	2
	15
	8
	3

	

	14
	1
	2
	7

	

	15
	15
	9
	9



	Vậy các số tự nhiên  cần tìm là:




	 hoặc hoặc  hoặc 



Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com

oleObject2.bin

image42.wmf
,

x

Î

¥


oleObject53.bin

image43.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

224

230224,30,36

236

x

xxBC

x

-

ì

ï

Þ-Þ-Î

í

ï

-

î

M

M

M


oleObject54.bin

image44.wmf
(

)

32232

242.3;302.3.5;362.324,30,362.3.5360

BCNN

===Þ==


oleObject55.bin

image45.wmf
(

)

(

)

{

}

24,30,363600;360;720;...

BCB

Þ==


oleObject56.bin

image46.wmf
300400360

xx

<<Þ=


oleObject57.bin

image3.wmf
(

)

(

)

57374337400

+-+++-


oleObject58.bin

oleObject59.bin

oleObject60.bin

oleObject61.bin

oleObject62.bin

oleObject63.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

oleObject66.bin

oleObject67.bin

oleObject3.bin

oleObject68.bin

oleObject69.bin

oleObject70.bin

oleObject71.bin

image47.png




oleObject72.bin

image48.wmf
(

)

36

OAOBcmcm

<<


oleObject73.bin

image49.wmf
A

Þ


oleObject74.bin

image4.wmf
(

)

19962448:1192912

-+--

éù

ëû


image50.wmf
O


oleObject75.bin

image51.wmf
B


oleObject76.bin

image52.wmf
633

OAABOBABcm

+=Þ=-=


oleObject77.bin

image53.wmf
3

2

OB

OAABcm

===Þ


oleObject78.bin

oleObject79.bin

oleObject80.bin

oleObject4.bin

image54.wmf
BOx

Î


oleObject81.bin

image55.wmf
M


oleObject82.bin

image56.wmf
Ox


oleObject83.bin

image57.wmf
O

Þ


oleObject84.bin

image58.wmf
M


oleObject85.bin

image5.wmf
(

)

1233.278

x

--=


oleObject86.bin

image59.wmf
639

OMOBMBMBcm

+=Þ=+=


oleObject87.bin

image60.wmf
N


oleObject88.bin

image61.wmf
OM


oleObject89.bin

image62.wmf
1

2

OM

ONNMcm

Þ===


oleObject90.bin

image63.wmf
AOx

Î


oleObject5.bin

oleObject91.bin

image64.wmf
N


oleObject92.bin

image65.wmf
OM


oleObject93.bin

oleObject94.bin

image66.wmf
O

Þ


oleObject95.bin

image67.wmf
A


oleObject96.bin

image6.wmf
(

)

3

2

314142.5

x

--=


image68.wmf
N


oleObject97.bin

image69.wmf
314

ONOAANANcm

+=Þ=+=


oleObject98.bin

image70.wmf
232020

333...3

A

=++++


oleObject99.bin

image71.wmf
A


oleObject100.bin

image72.wmf
,

xy


oleObject101.bin

oleObject6.bin

image73.wmf
(

)

(

)

115

xyyy

--+=


oleObject102.bin

image74.wmf
(

)

(

)

(

)

23202032019

444

333...3313313...313

A

=++++=++++++

MMM

142431424314243


oleObject103.bin

image75.wmf
A


oleObject104.bin

image76.wmf
A


oleObject105.bin

image77.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

115

1114

1114

xyyy

xyyy

yxy

--+=

Þ--+-=

Þ--+=


oleObject106.bin

image7.wmf
(

)

3

270:51273

x

--=

éù

ëû


image78.wmf
(

)

(

)

,1;1

xyyxy

ÎÞ-Î-+Î

¥¥¥


oleObject107.bin

image79.wmf
141.1414.12.77.2

====


oleObject108.bin

image80.wmf
1

y

-


oleObject109.bin

image81.wmf
y


oleObject110.bin

image82.wmf
1

xy

-+


oleObject111.bin

oleObject7.bin

image83.wmf
x


oleObject112.bin

image84.wmf
,

xy


oleObject113.bin

image85.wmf
15;2

xy

==


oleObject114.bin

image86.wmf
15;15

xy

==


oleObject115.bin

image87.wmf
9;8

xy

==


oleObject116.bin

image8.wmf
71339

x

-+-=-


image88.wmf
9;3

xy

==


oleObject117.bin

oleObject8.bin

image9.wmf
Ox


oleObject9.bin

image10.wmf
A


oleObject10.bin

image11.wmf
B


oleObject11.bin

image12.wmf
3

OAcm

=


oleObject12.bin

image13.wmf
6

OBcm

=


oleObject13.bin

image14.wmf
A


oleObject14.bin

image15.wmf
OB


oleObject15.bin

image16.wmf
Ox


oleObject16.bin

image17.wmf
M


oleObject17.bin

image18.wmf
2

OMcm

=


oleObject18.bin

image19.wmf
MB


oleObject19.bin

image20.wmf
N


oleObject20.bin

image21.wmf
OM


oleObject21.bin

image22.wmf
AN


oleObject22.bin

image23.wmf
232020

333...3

A

=++++


oleObject23.bin

image24.wmf
A


oleObject24.bin

image25.wmf
,

xy


oleObject25.bin

image26.wmf
(

)

(

)

115

xyyy

--+=


oleObject26.bin

oleObject27.bin

oleObject28.bin

oleObject29.bin

oleObject30.bin

image27.wmf
69.5469.46

+


oleObject31.bin

image28.wmf
(

)

69.5446

69.100

6900

=+

=

=


oleObject32.bin

image29.wmf
(

)

(

)

57374337400

+-+++-


oleObject33.bin

image30.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

57433737400

100400

300

=++-++-

=+-

=-


image1.wmf
69.5469.46

+


oleObject34.bin

image31.wmf
(

)

2

141230

5:5221182019

+---


oleObject35.bin

image32.wmf
22

5831

25891

23

=+--

=+--

=


oleObject36.bin

image33.wmf
(

)

19962448:1192912

-+--

éù

ëû


oleObject37.bin

image34.wmf
(

)

19962448:11917

19962448:102

199624

2020

=+-

=+

=+

=


oleObject38.bin

oleObject39.bin

oleObject1.bin

oleObject40.bin

oleObject41.bin

oleObject42.bin

image35.wmf
(

)

1233.278

x

--=


oleObject43.bin

image36.wmf
(

)

(

)

3212378

3245

215

17

x

x

x

x

-=-

-=

-=

=


oleObject44.bin

oleObject45.bin

image37.wmf
(

)

(

)

3

3

3141450

31464

3144

318

6

x

x

x

x

x

--=

-=

-=

=

=


oleObject46.bin

image2.wmf
(

)

2

141230

5:5221182019

+---


oleObject47.bin

image38.wmf
(

)

(

)

5127270:27

512710

2741

248

24

x

x

x

x

x

--=

--=

-=

=

=


oleObject48.bin

oleObject49.bin

image39.wmf
71339

726

x

x

-+=

-=


oleObject50.bin

image40.wmf
726

26733

x

x

-=

=+=


oleObject51.bin

image41.wmf
726

26719

x

x

-=-

=-+=-


oleObject52.bin

